
NGHE ĐỌC VIẾT TVNP NÓI TỔNG

1 402406 Bùi Tiến Anh 8 14 5 11 5.5 43.5 Không Đạt

2 400508 Nguyễn Thị Anh 3 16 0.5 10 8 37.5 Không Đạt

3 402307 Trần Linh Chi 8 14 3 5 30 Không Đạt

4 402567 Đinh Minh Đức 11 12 6.5 7 9 45.5 Không Đạt

5 402867 Nguyễn Mạnh Đức Không Đạt

6 400474 Hoàng Đình Dũng 9 10 5 10 18 52 Đạt

7 400615 Đỗ Ngọc Duy 14 18 0 8 40 Không Đạt

8 400773 Đỗ Văn Duy 17 16 11 8 19 71 Đạt

9 401050 Hà Thị Hằng 9 14 7.5 8 0 38.5 Không Đạt

10 402608 Nguyễn Việt Hoàng 9 18 5 8 4.5 44.5 Không Đạt

11 401250 Nông Thu Hồng 14 18 6.5 12 7 57.5 Đạt

12 402659 Đỗ Mai Hương 11 16 5.5 12 5 49.5 Không Đạt

13 402658 Nguyễn Thị Huyền 14 10 4 12 40 Không Đạt

14 400550 Vàng A Lầu 8 20 14.5 16 13 71.5 Đạt

15 401066 Hờ Thị Lia 3 16 13.5 15 10.5 58 Đạt

16 400974 Nguyễn Văn Linh 14 18 15.5 11 19 77.5 Đạt

17 401361 Hoàng Thị Loan 11 12 4.5 10 2.5 40 Không Đạt

18 402655 Hàn Thị Ngọc Mai 14 16 17 13 20 80 Đạt

19 402751 Triệu Thị Mây Không Đạt

20 401962 Lò Thị Mừng 5 14 8 10 2 39 Không Đạt

21 402729 Lành Thị Minh Nguyệt 8 14 8.25 8 3 41.25 Không Đạt

22 402763 Màng Thị Nhọn Không Đạt

23 401129 Hoàng Thị Niệm 9 12 13 10 12 56 Đạt

24 400574 Vàng A Nu 14 18 13.5 14 15 74.5 Đạt

25 402161 Ngọ Thị Kim Oanh 8 14 7 10 12.5 51.5 Đạt

26 402870 Lò Thị Phớ 5 18 8 8 10 49 Không Đạt

27 401364 Đồng Mai Phương 12 16 8 11 6 53 Đạt

28 401373 Đàm Ngọc Sang Không Đạt

29 401466 Mạch Hồng Sơn 8 20 7.25 10 2.5 47.75 Không Đạt

30 400633 Nguyễn Văn Sơn 8 20 6.5 7 4 45.5 Không Đạt

31 402313 Phạm Tùng Sơn 8 18 8 7 1.5 42.5 Không Đạt

32 401167 Ma Văn Thành Không Đạt

33 402448 Lương Thị Phương Thảo 8 18 8 13 3 50 Đạt

34 402752 Phạm Văn Thảo 11 20 14 13 19 77 Đạt

35 401405 Lầu A Thếnh 6 16 6 10 2 40 Không Đạt

36 402761 Đồng Thị Ngọc Thơ 11 16 12 13 15.5 67.5 Đạt

37 402449 Đoàn Văn Tiệp 8 18 12 13 18 69 Đạt

38 402606 Phan Khánh Tùng 5 20 9 13 10 57 Đạt

39 400969 Lâm Thị Tuyến 8 20 8 13 0 49 Không Đạt
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40 402764 Triệu Thị Thanh Viễn 8 20 7 14 3 52 Đạt

CB CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGỦY VIÊN THƯỜNG TRỰCTHANH TRA
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